
            200 đề thi  trắc nghiệm kiến thức chung bậc tiểu học 

                                              

Phần 11 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 57 

Câu 1: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Quyết nghị của 

hội đồng trường tiểu học công lập được thông qua và có hiệu lực khi được ít nhất …………số thành viên 

có mặt nhất trí?  

A. trên một nửa 

B. một phần ba 

C. trên một phần tư 

D. hai phần ba 
Câu 2: Theo Luật giáo dục 2019. “Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, điều lệ nhà trường, quy tắc 

ứng xử của nhà giáo.” là?  

A. Trách nhiệm của nhà giáo 

B. Quyền của nhà giáo 

C. Nghĩa vụ của nhà giáo 

D. Nhiệm vụ của nhà giáo 
Câu 3: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Tổ chuyên môn 

có bao nhiêu nhiệm vụ?  

A. 3 

B. 5 

C. 6 

D. 4 
Câu 4: Theo Luật giáo dục 2019. “Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh phù 

hợp với đặc trưng từng môn học, lớp học và đặc điểm đối tượng học sinh” là?  

A. Chương trình giáo dục phổ thông 



B. Nội dung giáo dục phổ thông 

C. Mục tiêu của giáo dục phổ thông 

D. Phương pháp giáo dục phổ thông 

Câu 5: Hoạt động nghề nghiệp của viên chức  

A. Hoạt động nghề nghiệp của viên chức là việc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu 

về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập theo 

quy định của luật này . 

B. Hoạt động nghề nghiệp của viên chức là việc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu 

về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập theo 

quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

C. Hoạt động nghề nghiệp của viên chức là việc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao 

có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công 

lập theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

D. Hoạt động nghề nghiệp của viên chức là việc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu 

trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập. 
Câu 6: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Biển tên 

trường. Dưới cùng?  

A. Tất cả phương án 

B. số điện thoại của hiệu trưởng 

C. ghi địa chỉ, trang website (nếu có), địa chỉ email và số điện thoại của trường 

D. để trống 
Câu 7: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Số lượng thành 

viên của hội đồng trường công lập tối thiểu là bao nhiêu người và tối đa là bao nhiêu người?

 
A. 09 người và tối đa là 13 

B. 07 người và tối đa là 09 

C. 07 người và tối đa là 11 

D. 05 người và tối đa là 7 
Câu 8: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Trường hợp trẻ 

em vào học lớp một vượt quá 03 tuổi so với quy định sẽ do Ai quyết định?  

A. chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

B. giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo 

C. trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

D. chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện 
Câu 9: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào căn cứ vào nhu cầu của địa phương đề xuất, phân bổ chỉ 

tiêu cử tuyển; cử người đi học theo tiêu chuẩn, chỉ tiêu được duyệt; xét tuyển và bố trí việc làm cho 

người học sau khi tốt nghiệp?  

A. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

B. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cấp huyện và cấp xã 

C. Chính phủ 

D. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cấp huyện 

Câu 10: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Mục tiêu kiểm định chất lượng giáo dục?

 



A. Xác nhận mức độ đáp ứng mục tiêu của cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo trong 

từng giai đoạn 

B. Bình đẳng, bắt buộc, định kỳ. 

C. Trung thực, công khai, minh bạch 

D. Độc lập, khách quan, đúng pháp luật 
Câu 11: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Xác định 

phương án đúng về Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các đoàn thể trong nhà trường?  

A. Tất cả phương án 

B. Các tổ chức xã hội khác 

C. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam 

D. Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
Câu 12: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Xác định 

phương án đúng về Cơ cấu tổ chức trường tiểu học?  

A. Hội phụ nữ trường; tổ chức Công đoàn; tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tổ 

chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 

B. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức Công đoàn; tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh; tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 

C. Hội phụ huynh học sinh ; tổ chức Công đoàn; tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh; tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 

D. chức Đảng Cộng sản Việt Nam; Thư viện trường; tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh; tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 
Câu 13: Theo Luật Giáo dục 2019. “Giáo dục phải đáp ứng mục tiêu bình đẳng giới, yêu cầu hội nhập 

quốc tế” là?  

A. Chương trình giáo dục 

B. Nội dung giáo dục 

C. Mục đích giáo dục 

D. Phương pháp giáo dục 
Câu 14: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Hồ sơ quản lý 

hoạt động giáo dục. Đối với tổ chuyên môn, tổ văn phòng có bao nhiêu loại hồ sơ?  

A. 4 

B. 2 

C. 1 

D. 3 
Câu 15: Theo Luật giáo dục 2019. Việc thành lập và hoạt động của quỹ khuyến học, quỹ bảo trợ giáo dục 

thực hiện theo quy định của?  

A. Luật giáo dục đại học 

B. Pháp luật. 

C. Luật giáo dục nghề nghiệp 

D. Luật giáo dục 2019 

Câu 16: Theo Luật Giáo dục 2019. Cơ quan nào quy định chi tiết điều kiện, thủ tục thành lập hoặc cho 

phép thành lập; cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục; sáp nhập, chia, tách, giải thể 

nhà trường quy định?  

A. Chính phủ 



B. Bộ Lao động thương binh và xã hội 

C. Tất cả các phương án 

D. Bộ giáo dục và Đào tạo 

Câu 17: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về trường hợp học sinh được học ở độ tuổi 

cao hơn tuổi quy định?  

A. Học sinh học lưu ban; Học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, học 

sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh là người khuyết tật, 

B. Học sinh kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học 

sinh thuộc hộ nghèo, học sinh ở nước ngoài về nước 

C. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật 

D. Tất cả các phương án đều đúng 
Câu 18: Trường hợp Viên chức bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi 

phục thì đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức, trường 

hợp này áp dụng cho loại hợp đồng nào?  

A. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn 

B. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn 

C. Tất cả các phương án 

Câu 19: Viên chức có mấy quyền về tiền lương và là những quyền nào  

A. 1 quyền 

B. 2 quyền 

C. 3 quyền 
Câu 20: Theo Luật giáo dục 2019. Chọn phương án đúng về Nhà giáo công tác tại cơ sở giáo dục nào 

được hưởng chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi?  

A. trường chuyên, trường năng khiếu, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân 

tộc bán trú, 

B. trường, lớp dành cho người khuyết tật, trường giáo dưỡng hoặc trường chuyên biệt khác, 

nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập 

C. trường dự bị đại học 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 21: Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học có hiệu lực từ ngày 

nào?  

A. ngày 4 tháng 9 năm 2020 

B. ngày 20 tháng 11 năm 2020 

C. ngày 20 tháng 10 năm 2020 

D. ngày 4 tháng 10 năm 2020 
Câu 22: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà nước ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục, bảo 

đảm ngân sách nhà nước chi cho giáo dục, đào tạo tối thiểu là bao nhiêu phần trăm tổng chi ngân sách 

nhà nước?  

A. 5% 

B. 10% 

C. 20% 

D. 15% 


